
1 1408533 Đỗ Thị Yến Hương Nữ 03/01/1990 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1202077 Nguyễn Thị Hương Nữ 16/01/1994 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1202456 Lê Thị Thu Hường Nữ 10/03/1994 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

4 1407152 Vũ Thị Hường Nữ 16/09/1990 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1204713 Nguyễn Đức Hựu Nam 26/11/1988 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1408480 Đỗ Đăng Huy Nam 24/06/1990 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

7 1406736 Huỳnh Đức Huy Nam 02/06/1994 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1202165 Trương Đăng Huy Nam 01/04/1994 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 1408511 Vũ Trọng Huy Nam 06/05/1993 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1305218 Lê Ngọc Huyền Nữ 10/09/1991 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1406865 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 14/08/1993 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1304321 Phan Thị Huyền Nữ 01/06/1995 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1408605 Trần Văn Huynh Nam 29/09/1985 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1200837 Đào Thừa Kế Nam 13/01/1991 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

15 1406685 Ngô Hoàng Quốc Khánh Nam 02/09/1992 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

16 1400026 Đặng Thị Khôi Nữ 26/02/1991 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

17 1508915 Cao Thị Khuyên Nữ 06/11/1988 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

18 1408596 Nguyễn Thị Trung Kiên Nữ 19/04/1986 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

19 1407867 Nguyễn Trung Kiên Nam 04/03/1986 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

20 1406811 Nguyễn Phượng Kiều Nữ 01/01/1990 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

21 1406930 Bùi Ngọc Thiên Kim Nữ 03/03/1991 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

22 1202194 Trương Thị Ngọc Kim Nữ 10/10/1992 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

23 1406243 Đỗ Trúc Lâm Nữ 27/06/1992 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

24 1406159 Hoàng Văn Lâm Nam 03/02/1982 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

25 1305071 Đinh Thị Như Lắm Nữ 06/12/1995 B G201 Ca 2(09h00 - 11h45)

1 1201274 Hou Nhộc Lan Nữ 14/12/1994 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1408577 Lê Thị Kiều Lan Nữ 16/04/1992 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1408488 Giáp Thị Lệ Nữ 10/06/1981 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

4 1304856 Lê Thị Ngọc Liên Nữ 22/02/1995 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1408783 Nguyễn Thị Liên Nữ 27/10/1993 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1202182 Đỗ Thùy Linh Nữ 12/11/1994 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

7 1408599 Lê Thùy Linh Nữ 03/09/1985 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1408742 Nguyễn Thị Linh Nữ 10/07/1991 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 1406624 Văn Thị Yến Linh Nữ 14/04/1991 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1408724 Bùi Thị Thanh Loan Nữ 26/11/1991 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1406810 Châu Thị Hồng Loan Nữ 06/11/1993 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1408479 Nguyễn Thùy Loan Nữ 22/01/1992 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1304913 Nguyễn Hữu Lộc Nam 24/08/1994 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1408824 Nguyễn Phước Lộc Nam 10/01/1984 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

15 1305750 Lê Duy Long Nam 09/01/1989 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

16 1408497 Nguyễn Hữu Long Nam 01/06/1989 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

17 1305254 Kiều Văn Luật Nam 08/05/1985 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

18 1202143 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 01/10/1994 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

19 1201096 Nguyễn Thị Thảo Ly Nữ 30/01/1994 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

20 1305186 Nguyễn Hoàng Lý Nam 09/10/1990 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

21 1202976 Nguyễn Thị Lý Nữ 12/01/1990 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

22 1406706 Đào Thị Ngọc Mai Nữ 11/04/1992 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

23 1101365 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 25/10/1992 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

24 1100948 Thoòng Ngọc Mai Nữ 30/10/1993 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

25 1406835 Tống Thị Mai Nữ 18/12/1992 B G202 Ca 2(09h00 - 11h45)

1 1305245 Trần Thị Mai Nữ 12/06/1989 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1305494 Lê Quang Mẫn Nam 22/11/1988 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1305182 Lê Văn Mạnh Nam 24/01/1990 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)
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4 1406177 Lê Văn Mạnh Nam 06/04/1993 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1408692 Cao Thị Mậu Nữ 11/10/1989 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1508893 Võ Thị Hồng Mến Nữ 02/04/1988 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

7 1305274 Nguyễn Hoàng Minh Nam 30/07/1990 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1406981 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ 26/03/1991 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 1201232 Đinh Xuân Mới Nam 10/01/1984 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1408093 Võ Thị Thi Mỹ Nữ 15/01/1993 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1200659 Hoàng Trọng Nam Nam 13/08/1994 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1202527 Phạm Sơn Nam Nam 26/05/1994 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1304737 Nguyễn Năm Nam 20/10/1978 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1304207 Lê Thị Hằng Nga Nữ 10/12/1995 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

15 1202070 Nguyễn Thị Nga Nữ 01/10/1994 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

16 1204890 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 10/08/1963 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

17 1304203 Phan Thị Thanh Nga Nữ 19/05/1995 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

18 1406964 Trần Thị Nga Nữ 18/07/1992 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

19 1406561 Vũ Thị Thúy Nga Nữ 04/11/1984 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

20 1304983 Đỗ Thị Thu Ngân Nữ 22/08/1995 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

21 1202588 Chung Thanh Nghĩa Nữ 18/08/1993 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

22 1408603 Đoàn Thị Lệ Nghĩa Nữ 02/09/1978 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

23 1202471 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 13/05/1994 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

24 1202676 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 17/01/1994 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

25 1202016 Võ Thị Ái Ngọc Nữ 18/06/1994 B G203 Ca 2(09h00 - 11h45)

1 1201919 Lã Văn Nguyên Nam 05/09/1993 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1408481 Vũ Thị Thanh Nhàn Nữ 10/02/1992 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1406749 Trần Phước Nhất Nam 09/09/1993 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

4 1408784 Dư Quang Nhật Nam 15/08/1989 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1201439 Phạm Minh Nhật Nam 07/08/1994 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1408580 Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi Nữ 01/05/1989 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

7 1407962 Phạm Yến Nhi Nữ 08/11/1992 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1406153 Nguyễn Đình Nhu Nam 23/10/1992 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 1406771 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 24/07/1992 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1304687 Nguyễn Thị Hải Như Nữ 02/12/1995 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1406608 Vũ Quỳnh Như Nữ 05/01/1992 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1200863 Đinh Thị Kim Nhung Nữ 19/02/1994 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1304889 Hồ Thị Cẩm Nhung Nữ 25/06/1995 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1302892 Nguyễn Thị Nhung Nữ 07/07/1987 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

15 1200363 Nguyễn Thị Nhung Nữ 16/10/1992 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

16 1408745 Phùng Thị Hồng Nhung Nữ 13/11/1992 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

17 1200731 Bùi Xuân Nhựt Nam 08/04/1994 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

18 1408774 Nguyễn Thị Kim Ny Nữ 12/11/1982 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

19 1200319 Đặng Thị Oanh Nữ 17/12/1983 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

20 1406972 Huỳnh Thị Oanh Nữ 10/08/1992 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

21 1508891 Lưu Thị Kiều Oanh Nữ 06/09/1989 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

22 1200759 Trịnh Hoàng Oanh Nữ 20/11/1990 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

23 1202040 Hoàng Văn Phi Nam 08/02/1994 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

24 1200655 Nguyễn Tuấn Phong Nam 01/08/1994 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

25 1305499 Đào Hữu Phú Nam 15/04/1980 B G204 Ca 2(09h00 - 11h45)

1 1406979 Huỳnh Ngọc Phú Nữ 01/12/1991 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1408791 Nguyễn Hữu Nguyên Phú Nam 06/08/1993 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1204475 Vũ Thị Phúc Nữ 20/10/1976 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

4 1305164 Phạm Đình Phùng Nam 01/06/1978 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1305500 Chí A Phụng Nữ 10/04/1988 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1408800 Đỗ Thị Phương Nữ 28/10/1984 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

7 1305798 Hàng Trúc Phương Nữ 21/11/1989 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1305501 Huỳnh Đạt Phương Nam 29/09/1979 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 1203009 Lê Đỗ Hiền Phương Nữ 17/07/1994 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1201342 Lưu Thị Minh Phương Nữ 16/03/1994 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1202031 Nguyễn Thị Phương Nữ 05/03/1994 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1406934 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 03/06/1991 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1408610 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 08/08/1993 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1408583 Phạm Thị Phương Nữ 01/01/1992 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

15 1201898 Trần Thị Phương Nữ 20/01/1994 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

16 1406987 Nguyễn Thị Phượng Nữ 20/11/1988 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

17 1305729 Nguyễn Duy Quang Nam 04/08/1992 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)



18 1304747 Thái Ngọc Quang Nam 02/08/1989 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

19 1201241 Lê Văn Quốc Nam 02/02/1989 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

20 1304288 Trương Hữu Quý Nam 05/05/1995 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

21 1408556 Bùi Thị Quỳnh Nữ 15/03/1990 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

22 1408746 Đậu Thị Quỳnh Nữ 17/08/1988 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

23 1201449 Lại Thị Anh Quỳnh Nữ 24/08/1994 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

24 1409048 Lê Nguyễn Như Quỳnh Nữ 21/12/1993 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

25 1305028 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Nữ 24/07/1995 B G205 Ca 2(09h00 - 11h45)

1 1303728 Vũ Thị Như Quỳnh Nữ 12/09/1995 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1203582 Phạm Phước Sang Nam 15/06/1993 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1304627 Lê Ngọc Sáng Nam 20/12/1992 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

4 1200967 Vòng Nhục Sáng Nam 22/01/1994 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1200968 Vòng Chủ Sing Nam 21/08/1994 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1406491 Nguyễn Hùng Sơn Nam 20/09/1991 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

7 1100482 Trần Hoàng Sơn Nam 26/11/1991 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1202052 Đinh Thị Minh Sương Nữ 02/01/1994 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 09CTN0023 Phạm Văn Tài Nam 11/04/1988 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1202075 Trần Văn Tài Nam 04/06/1994 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1303512 Đào Trần Thanh Tâm Nữ 07/08/1995 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1400285 Phan Thị Tâm Nữ 05/07/1990 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1304628 Huỳnh Nguyễn Minh Tân Nam 29/02/1992 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1406684 Lê Minh Tân Nam 07/09/1993 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

15 1407515 Lê Văn Tấn Nam 26/07/1990 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

16 1408419 Lê Thị Hoàng Tất Nữ 19/06/1990 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

17 1202179 Cao Thị Thắm Nữ 10/04/1994 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

18 1408526 Cao Thị Hồng Thắm Nữ 03/05/1993 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

19 1408594 Hoàng Thị Tươi Thắm Nữ 04/08/1983 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

20 1400404 Mai Văn Thắng Nam 07/11/1990 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

21 1406770 Nguyễn Minh Thắng Nam 26/03/1992 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

22 1408747 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 01/01/1982 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

23 1201259 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ 25/08/1994 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

24 1202364 Phan Thị Thanh Nữ 20/09/1994 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

25 1303332 Trần Kim Thanh Nữ 17/08/1995 B G206 Ca 2(09h00 - 11h45)

1 1202624 Trần Thiện Thanh Nam 14/02/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1204100 Vũ Thị Thanh Nữ 10/09/1989 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1406552 Nguyễn Sỹ Thành Nam 24/10/1965 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

4 1408020 Nguyễn Thị Thao Nữ 05/07/1991 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1408604 Hoàng Thị Thảo Nữ 12/12/1991 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1406860 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 28/09/1992 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

7 1202937 Nguyễn Thị Thảo Nữ 08/07/1987 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1202494 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 19/04/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 1202513 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 07/03/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1202053 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 24/01/1993 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1407582 Trần Thị Thu Thảo Nữ 13/06/1993 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1304699 Vũ Thị Thảo Nữ 20/10/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1300069 Đặng Xuân Thể Nam 04/03/1984 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1408568 Nguyễn Quốc Thi Nam 01/03/1993 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

15 1302875 Đỗ Văn Thiện Nam 29/07/1988 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

16 1202602 Võ Thị Thiện Nữ 09/11/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

17 1303368 Nguyễn Trần Xuân Thu Nữ 16/03/1995 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

18 1202472 Phạm Thị Thu Nữ 02/02/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

19 1201328 Phan Thị Xuân Thu Nữ 01/03/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

20 1202587 Lê Thị Thư Nữ 10/02/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

21 1201157 Phạm Quốc Thuận Nam 20/06/1993 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

22 1201921 Chu Văn Thương Nam 08/02/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

23 1408748 Công Thị Thanh Thúy Nữ 09/05/1989 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

24 1408827 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 15/06/1993 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

25 1201039 Trần Thị Thúy Nữ 24/08/1994 B G211 Ca 2(09h00 - 11h45)

1 1408612 Lê Minh Thùy Nam 11/08/1991 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1406925 Trần Thị Thùy Nữ 18/05/1987 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1408813 Đỗ Thu Thủy Nữ 24/09/1989 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

4 1408749 Dương Thị Thủy Nữ 14/01/1989 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1303302 Hoàng Thị Thủy Nữ 06/12/1994 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1303429 Lê Thị Thanh Thủy Nữ 22/09/1995 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)



7 1406001 Nguyễn Thị Thủy Nữ 12/11/1985 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1406866 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 21/06/1991 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 1303870 Nguyễn Huỳnh Tiên Nữ 06/03/1995 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1408820 Nguyễn Danh Tiến Nam 07/01/1990 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1406978 Nguyễn Minh Tiến Nam 08/01/1992 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1205657 Nguyễn Văn Tiến Nam 14/04/1987 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1305137 Báo Công Tin Nam 30/03/1984 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1205658 Đặng Sỹ Toàn Nam 03/02/1992 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

15 1202439 Nguyễn Minh Toàn Nam 19/09/1992 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

16 1305895 Nguyễn Tấn Toàn Nam 02/02/1983 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

17 1406658 Trần Thanh Toàn Nam 10/10/1991 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

18 1304379 Hồ Bích Trâm Nữ 01/07/1995 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

19 1305143 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ 10/08/1995 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

20 1304266 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ 21/08/1994 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

21 1406989 Tăng Thị Bảo Trâm Nữ 04/01/1991 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

22 1303454 Bùi Nguyễn Huyền Trân Nữ 19/12/1995 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

23 1407991 Bùi Như Trang Nữ 19/07/1991 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

24 1408828 Đinh Thị Huyền Trang Nữ 13/01/1990 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

25 1407003 Hồ Thị Trang Nữ 18/07/1991 B G212 Ca 2(09h00 - 11h45)

1 1406926 Kim Ngọc Trang Nữ 21/11/1991 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1408514 Lê Thị Minh Trang Nữ 31/05/1991 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1408751 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 05/11/1992 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

4 1305833 Đoàn Minh Triết Nam 31/10/1985 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1408310 Nguyễn Thị Trinh Nữ 21/02/1992 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1406208 Nguyễn Đức Trọng Nam 22/07/1990 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

7 1408613 Hoàng Thị Thu Trúc Nữ 21/12/1992 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1305417 Đỗ Trung Trực Nam 28/12/1988 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 1202365 Nguyễn Bảo Trung Nam 15/11/1994 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1200543 Nguyễn Thành Trung Nam 04/09/1994 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1408503 Trần Quốc Trung Nam 25/02/1992 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1200883 Đỗ Vũ Trường Nam 10/11/1994 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1406705 Nguyễn Quốc Trường Nam 28/10/1992 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1203476 Nguyễn Duy Tuấn Nam 22/12/1984 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

15 1408558 Nguyễn Minh Tuấn Nam 28/09/1990 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

16 1300061 Phan Thanh Tuấn Nam 01/09/1984 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

17 1406769 Bùi Thanh Tùng Nam 04/05/1992 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

18 1201893 Đinh Thị Tươi Nữ 10/05/1993 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

19 1201497 Lê Thị Bích Tuyền Nữ 19/08/1994 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

20 1202404 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 30/03/1994 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

21 1508852 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 27/05/1982 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

22 1202381 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 08/01/1994 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

23 1406955 Phan Thị Ánh Tuyết Nữ 01/02/1991 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

24 1406836 Lê Thị Phương Uyên Nữ 10/11/1992 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

25 1200717 Ngô Nguyễn Phương Uyên Nữ 20/01/1993 B G213 Ca 2(09h00 - 11h45)

1 1202446 Nguyễn Ngọc Tố Uyên Nữ 10/07/1994 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

2 1406747 Trần Thị Vân Uyên Nữ 12/04/1993 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

3 1201003 Vũ Thị Thùy Vân Nữ 12/05/1994 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

4 1408823 Nguyễn Ngọc Tường Vi Nữ 04/04/1991 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

5 1202018 Đặng Ngọc Việt Nam 09/09/1993 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

6 1406657 Mai Lê Việt Nam 16/02/1990 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

7 1408515 Đặng Hoàng Vinh Nam 03/10/1991 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

8 1408752 Tô Quang Vinh Nam 23/11/1989 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

9 1200680 Phan Anh Vũ Nam 24/02/1994 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

10 1202444 Lê Thị Vy Nữ 22/10/1994 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

11 1200365 Phạm Thị Cẩm Xuân Nữ 01/01/1994 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

12 1408814 Huỳnh Thị Như Ý Nữ 01/07/1982 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

13 1304420 Hoàng Thị Yến Nữ 22/09/1995 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)

14 1406950 Trần Thị Yến Nữ 08/10/1991 B G214 Ca 2(09h00 - 11h45)


